THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC ÁP DỤNG 
TẠI SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LÀO CAI
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	1
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	1
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	Thủ tục xét duyệt, thẩm định phê duyệt quyết toán năm của các DNNN.
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI SỞ TÀI CHÍNH  TỈNH LÀO CAI

	I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ (03 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH)

	1. Cấp Mã số dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

	 - Trình tự thực hiện:
	 - Tiếp nhận Tờ khai đăng ký kèm theo Quyết định phê duyệt Kinh phí chuẩn bị đầu tư (đối với dự án trong giai đoạn Chuẩn bị đầu tư); Quyết định phê duyệt dự án hoặc Quyết định phê duyệt Báo cáo KT-KT (đối với dự án trong giai đoạn thực hiện dự án) của các đơn vị.

 - Phòng Quản lý Đầu tư tiến hành kiểm tra các chỉ tiêu đã kê khai.

 - Nhập thông tin từ tờ khai vào chương trình: Hệ thống cấp mã số cho các đơn vị có quan hệ với Ngân sách.  

 - Cấp “Giấy chứng nhận đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách”.

	 - Cách thức thực hiện:
	Trực tiếp

	 - Thành phần, số lượng hồ sơ:
	a.Thành phần hồ sơ đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của các dự án đầu tư xây dựng cơ bản gồm:

* Đối với dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, gồm:

- Tờ khai đăng ký mã số dự án theo mẫu số 03-MSNS-BTC.

- Dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt (Bản sao có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền).

* Đối với dự án trong giai đoạn thực hiện dự án, gồm:

- Tờ khai đăng ký mã số dự án theo mẫu số 04-MSNS-BTC.
- Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền (Bản sao có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền). 

* Hồ sơ kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản (từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư sang giai đoạn thực hiện đầu tư), gồm:

- Tờ khai bổ sung thông tin dự án theo mẫu số 05-MSNS-BTC.

- Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền (Bản sao có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền).
b. Số lượng hồ sơ:  01 bộ 

	 - Thời hạn giải quyết:
	- Đối với cấp mới Giấy chứng nhận: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối với cấp lại Giấy chứng nhận: 03 ngày kể từ ngày nhận được công văn đề nghị cấp lại.

	 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Tổ chức

	 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	 Sở Tài chính tỉnh Lào Cai.

	- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
	Giấy chứng nhận                       

	 - Lệ phí (nếu có):
	Không

	 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):
	- Biểu mẫu 03-MSNS-BTC: Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (dùng cho dự án ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư)

- Biểu mẫu 04-MSNS-BTC: Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (dùng cho dự án ở giai đoạn thực hiện đầu tư). 

- Biểu mẫu 05-MSNS-BTC: Tờ khai đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án (từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư sang giai đoạn thực hiện đầu tư). 
- Biểu mẫu 07-MSNS-BTC: Tờ khai điều chỉnh đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (dùng để điều chỉnh, thay đổi chỉ tiêu đã đăng ký lần gần nhất).
Theo Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính về việc quy định mã số các đơn vị có quan hệ với NSNN

	 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
	Không

	 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
	- Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính về việc quy định mã số các đơn vị có quan hệ với NSNN.

- Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC
- Công văn số 9298/BTC-THTK ngày 08/8/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn triển khai cấp mã số đơn vị có quan hệ với Ngân sách.

- Hướng dẫn số 784/STC-QLNS ngày 26/9/2008 của Sở Tài chính Lào Cai về việc hướng dẫn đăng ký, kê khai mã số đơn vị có quan hệ với Ngân sách.

	2. Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án thuộc vốn NSNN.

	 - Trình tự thực hiện:
	- Nhận hồ sơ  đề nghị quyết toán công trình, hạng mục công trình hoàn thành từ Chủ đầu tư.

 - Phòng Quản lý Đầu tư Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.

 - Trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán.

	 - Cách thức thực hiện:
	 Trực tiếp

	 - Thành phần, số lượng hồ sơ:
	a.Thành phần hồ sơ bao gồm:

* Đối với dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản gốc).

- Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

- Các văn bản pháp lý có liên quan (bản gốc hoặc bản sao).

      - Các hợp đồng kinh tế, biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có) giữa chủ đầu tư với các nhà thầu thực hiện dự án (bản gốc hoặc bản sao).


       - Các biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình, nghiệm thu lắp đặt thiết bị; Biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án, công trình hoặc hạng mục công trình để đưa vào sử dụng (bản gốc hoặc bản sao).

      -Toàn bộ các bản quyết toán khối lượng A-B (bản gốc).

       - Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (nếu có, bản gốc); kèm văn bản của chủ đầu tư về kết quả kiểm toán: nội dung thống nhất, nội dung không thống nhất, kiến nghị.

- Kết luận thanh tra, Biên bản kiểm tra, Báo cáo kiểm toán của các cơ quan: Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước (nếu có); kèm theo báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư.   

      * Đối với dự án quy hoạch; chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án được quyết định của cấp có thẩm quyền: 

      - Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản gốc). 

      - Báo cáo quyết toán theo quy định.

      - Tập các văn bản pháp lý có liên quan (bản gốc hoặc bản sao). 

       - Các hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư với các nhà thầu; biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng (nếu có, bản gốc hoặc bản sao).

b. Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

	 - Thời hạn giải quyết:
	 Thời gian giải quyết tối đa quy định cụ thể như sau (tính theo ngày làm việc kể từ ngày có Biên bản giao nhận đủ hồ sơ):

Dự án
QTQG

Nhóm A

Nhóm B

Nhóm C

BCKTKT 

Thời gian 

10 tháng

7 tháng

5 tháng

4 tháng

3 tháng



	 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Tổ chức

	- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
	Biên bản thẩm tra quyết toán

	 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	 Sở Tài chính tỉnh Lào Cai.

	 - Lệ phí (nếu có):
	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán:

Tổng mức đầu tư  
(tỷ đồng)

Thẩm tra – PD (%)

≤ 5

0, 32

10

0, 21

50

0, 16

100

0, 13

500

0, 06

1.000

0, 04

10.000

0, 012

≥20.000

0, 008

          Theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ V/v QL chi phí xây dựng công trình; Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng V/v định mức chi phí QLDA. 

	 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):
	 - Mẫu số 01/QTDA: Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành;
 - Mẫu số 02/QTDA: Các văn bản pháp lý có liên quan;
 - Mẫu số 03/QTDA: Tình hình thực hiện đầu tư qua các năm;
 - Mẫu số 04/QTDA: Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình, hạng mục hoàn thành;
 - Mẫu số 05/QTDA: Tài sản cố định mới tăng;
 - Mẫu số 06/QTDA: Tài sản lưu động bàn giao;

 - Mẫu số 07/QTDA: Tình hình thanh toán và công nợ của dự án;
 - Mẫu số 08/QTDA: Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư;
 - Mẫu số 09/QTDA: Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.
Theo Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 9/04/2007 của Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn NN

	 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
	Trong quá trình thẩm tra, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình cho cơ quan thẩm tra các tài liệu phục vụ công tác thẩm tra quyết toán: Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công, hồ sơ đấu thầu, dự toán thiết kế, dự toán bổ sung và các hồ sơ chứng từ thanh toán có liên quan.

	 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
	- Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 
- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003. 
- Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 

- Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu. 

- Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về việc quản lý chi phí xây dựng công trình.
- Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ  về việc quy định chi tiết về Pháp lệnh giá. 

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 
- Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng về việc định mức chi phí QLDA. 
- Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17/7/2008 của Bộ Tài chính về việc quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành. 
- Thông tư số 12/2000/TT-BXD ngày 25/10/2000 của Bộ Xây dựng về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng chương trình 135. 

- Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 và Thông tư 98/2007/TT-BTC ngày 9/8/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn  nhà nước. 

- Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh dự toán xây dựng. 

- Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

- Thông tư số 09/2008/ TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng. 

- Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh dự toán xây dựng. 

- Thông tư số 15/2004/TT-BTC ngày 09/3/2004 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh giá. 
- Thông tư liên tịch số: 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-TC-BDT ngày 05/01/2005 về việc hướng dẫn thực hiện phụ cấp khu vực.  

- Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT ngày 15 tháng 9 năm 2008 về việc hướng dẫn thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 -2010.  
- Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 10/6/2008 cuả UBND tỉnh Lào Cai về việc quản lý quy hoạch, quản lý dự án và quản lý chất lượng công trình. 

- Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 7/10/2008 cuả UBND tỉnh Lào Cai về việc thực hiện trình tự dự án có quy mô nhỏ dưới 500 triệu. 

- Quyết định số 2777/QĐ-UBND ngày 30/9/2008 cuả UBND tỉnh Lào Cai về việc phương án tính cước vận chuyển bộ và phương tiện thô sơ. 
- Quyết định số 718/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của UBND tỉnh Lào Cai về việc điều chỉnh cước vận hàng hoá bằng ôtô.
- Công bố số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng.

- Công bố số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng.

- Công bố số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng.

	3. Thẩm tra quyết toán dự án quy hoạch hoàn thành; chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án

	 - Trình tự thực hiện:
	- Nhận hồ sơ đề nghị quyết toán của chủ đầu tư.

- Phòng Quản lý Đầu tư tiến hành thẩm tra quyết toán dự án quy hoạch hoàn thành; chi phí chuẩn bị đầu tư.

 - Trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán.

	 - Cách thức thực hiện:
	Trực tiếp

	 - Thành phần, số lượng hồ sơ:
	a.Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản gốc). 

- Báo cáo quyết toán theo quy định.

- Tập các văn bản pháp lý có liên quan (bản gốc hoặc bản sao). 

  - Các hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư với các nhà thầu; biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng (nếu có, bản gốc hoặc bản sao).

- Trong quá trình thẩm tra, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình các tài liệu khác có liên quan đến quyết toán vốn đầu tư của dự án khi được cơ quan thẩm tra quyết toán yêu cầu. 
b. Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

	 - Thời hạn giải quyết:
	- Thời gian giải quyết tối đa quy định cụ thể như sau (tính theo ngày làm việc kể từ ngày có Biên bản giao nhận đủ hồ sơ):

    Dự án
QT
QG

Nhóm A

Nhóm 
B

Nhóm 
C

BC
KTKT

Thời gian

10 tháng
7 tháng

5 tháng

4 tháng

3 tháng



	 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Tổ chức

	 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	  Sở Tài chính tỉnh Lào Cai


	- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
	Biên bản thẩm tra quyết toán

	 - Lệ phí (nếu có):
	- Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán:

Tổng mức đầu tư

(tỷ đồng)

Thẩm tra – PD (%)

≤ 5

0, 32

10

0, 21

50

0, 16

100

0, 13

500

0, 06

1.000

0, 04

10.000

0, 012

≥20.000

0, 008

Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính về việc chế độ thu, nộp lệ phí thẩm định

	 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):
	 - Mẫu số 01/QTDA: Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành;

 - Mẫu số 02/QTDA: Các văn bản pháp lý có liên quan;

 - Mẫu số 03/QTDA: Tình hình thực hiện đầu tư qua các năm;

 - Mẫu số 04/QTDA: Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình, hạng mục hoàn thành;

 - Mẫu số 05/QTDA: Tài sản cố định mới tăng;

 - Mẫu số 06/QTDA: Tài sản lưu động bàn giao;

 - Mẫu số 07/QTDA: Tình hình thanh toán và công nợ của dự án;

 - Mẫu số 08/QTDA: Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư;

 - Mẫu số 09/QTDA: Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.

Theo Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 9/04/2007 của Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn NN

	 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
	Không

	 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
	- Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 và Thông tư 98/2007/TT-BTC ngày 9/8/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành. 

-Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính về việc chế độ thu, nộp lệ phí thẩm định. 

- Thông tư số 12/2000/TT-BXD ngày 25/10/2000 của Bộ Xây dựng về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng Chương trình 135. 

- Thông tư số 15/2004/TT-BTC ngày 09/3/2004 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh giá. 
- Thông tư số 02/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí xây dựng công trình (chương trình 135). 

- Thông tư số 11/2005/TTLT–BNV–BLĐTBXH–BTC–UBDT ngày 05/01/2005 về việc hướng dẫn thực hiện phụ cấp khu vực.  
- Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 10/6/2008 cuả UBND tỉnh Lào Cai về việc quản lý quy hoạch, quản lý dự án và quản lý chất lượng công trình. 

- Quyết định số 2777/QĐ-UBND ngày 30/9/2008 cuả UBND tỉnh Lào Cai phương án tính cước vận chuyển bộ và phương tiện thô sơ. 
- Quyết định số 58/2006/QĐ-UBND ngày 03/7/2006 của UBND tỉnh Lào Cai về việc quy định đơn giá khảo sát xây dựng.  

- Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 27/3/2009 của UBND tỉnh Lào Cai về việc quy định quản lý đầu tư, thực hiện các dự án phát triển KTXH các xã đặc biệt khó khăn (chương trình 135 giai đoạn II). 

- Công bố 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc định mức chi phí quản lý dự án.

	II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP (02 TTHC)

	1. Thanh toán chi phí xử lý hàng hoá, phương tiện tịch thu xung quỹ nhà nước.

	 - Trình tự thực hiện:
	- Đơn vị ra quyết định tịch thu xung quỹ nhà nước đối với hàng hoá, phương tiện gửi đề nghị thanh toán chi phí đến Sở Tài chính.

- Cán bộ xử lý hàng tịch thu của Sở Tài chính thẩm định chi phí xử lý hàng hoá, phương tiện, báo cáo kết quả với lãnh đạo phòng HCSN; Lập Thông báo nguồn khi phí liên quan đến hàng tịch thu trình lãnh đạo sở phê duyệt. 

- Phòng HCSN lập Thông tri duyệt y dự toán gửi Phòng Quản lý ngân sách.

- Phòng Quản lý ngân sách lập Uỷ nhiệm chi, chuyển tiền từ tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính vào tài khoản tiền gửi của đơn vị để thanh toán chi phí.

	 - Cách thức thực hiện:
	- Trực tiếp

- Qua đường bưu điện

	 - Thành phần, số lượng hồ sơ:
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Công văn đề nghị thanh toán chi phí liên quan đến hàng tịch thu xung quỹ nhà nước

- Biên bản tạm giữ phương tiện, tang vật vi phạm hành chính

- Quyết định xử lý vi phạm hành chính.

- Bộ phô tô các chứng từ liên quan đến chi phí trong quá trình xử lý, tịch thu xung quỹ nhà nước. 

b) Số lượng hồ sơ:   01 (bộ)

	 - Thời hạn giải quyết:
	10 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ do đơn vị gửi đến.

	 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Tổ chức

	 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	Sở Tài chính tỉnh Lào Cai

	- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	- Thông báo nguồn kinh phí liên quan đến hàng tịch thu.

- Thông tri duyệt y dự toán

- Uỷ nhiệm chi

	 - Lệ phí (nếu có):
	Không

	 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):
	Không

	 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
	Không

	 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
	- Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính số 44/2002/PL-UBTVQH10 ngày 02 tháng 7 năm 2002;

- Thông tư số 72/2004/TT-BTC ngày 15/7/2004 Hướng dẫn việc quản lý và xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính.

- Thông tư số 04/2006/TT-BTC ngày 18/01/2006 “Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 72/2004/TT-BTC ngày 15/7/2004 “Hướng dẫn việc quản lý và xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính”. 

- Thông tư số 59/2008/TT-BTC ngày 04/7/2008 “Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả”. 

- Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 28/6/2006 về việc quy định một số chế độ chi cho công tác bắt giữ, quản lý và xử lý tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước.

	2. Điều chuyển, bán, chuyển nhượng và thanh lý tài sản của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

	 - Trình tự thực hiện:
	- Các đơn vị gửi văn bản đề nghị điều chuyển, bán, chuyển nhượng và thanh lý tài sản đến Sở Tài chính.

- Cán bộ chuyên quản thẩm định nội dung và kiểm tra hiện trạng tài  sản báo cáo lãnh đạo phòng HCSN.

- Lãnh đạo phòng HCSN kiểm tra, báo cáo lãnh đạo Sở.

- Sau khi lãnh đạo Sở duyệt, phòng HCSN tổng hợp, lập tờ trình trình lãnh đạo Sở ký, gửi UBND tỉnh quyết định.

	 - Cách thức thực hiện:
	- Trực tiếp

- Qua đường bưu điện

	 - Thành phần, số lượng hồ sơ:
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Văn bản đề nghị điều chuyển, bán, chuyển nhượng và thanh lý tài sản của đơn vị, kèm theo:

+ Biên bản kiểm tra tình trạng kỹ thuật của cơ quan chuyên môn có liên quan đến tài sản đề nghị điều chuyển, bán, chuyển nhượng và thanh lý (nếu có);

+ Bảng kê danh mục tài sản, năm đưa vào sử dụng, số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại của tài sản (theo sổ sách kế toán của đơn vị); 

- Các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	 - Thời hạn giải quyết:
	- Trong hời hạn là 60 ngày đối với tài sản là trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với đất.

- 30 ngày đối với tài sản khác, kể từ ngày có quyết định bán của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan nhà nước có tài sản bán phải tổ chức bán tài sản nhà nước theo quy định.

	 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Tổ chức

	 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	Sở Tài chính tỉnh Lào Cai

	- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Tờ trình điều chuyển, bán, chuyển nhượng và thanh lý tài sản

	 - Lệ phí (nếu có):
	Không

	 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):
	Không

	 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
	Không

	 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
	- Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước.

- Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009.

- Thông tư số 112/2006/TT-BTC ngày 24/01/2006 hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập ban hành kèm theo Quyết định số 202/2006/QĐ-TTg ngày 31/8/2006 của Chính phủ. 

- Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ. 

	III. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH)

	1. Xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá.

	 - Trình tự thực hiện:
	* Đơn vị nộp hồ sơ theo quy định tại Sở Tài chính.  

 * Sở Tài chính giải quyết:

  - Cùng với Ban chỉ đạo cổ phần hoá và tổ giúp việc chuẩn bị hồ sơ tài liệu pháp ký liên quan đến doanh nghiệp   

  -  Kiểm kê, xử lý những vấn đề tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp.

  - Căn cứ thời điểm quyết định công bố giá trị doanh nghiệp. 

  - Tham mưu với Ban chỉ đạo cổ phần hoá lựa chọn phương thức bán cổ phần theo quy định, tổ chức đấu giá cho các nhà đầu tư thông thường, bán cổ phần ưu đãi cho người lao động. 

  - Tổng hợp kết quả bán cổ phần báo cáo cơ quan quyết định cổ phần hoá.

  - Báo cáo cơ quan quyết định cổ phần hoá ra quyết định điều chỉnh quy mô, cơ cấu cổ phần của doanh nghiệp.

 * Kết quả hoàn tất việc chuyển doanh nghiệp:

- Đại hội cổ đông lần thứ nhất: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động, phương án sản xuất kinh doanh, bầu HĐQT, Ban kiểm soát và bộ máy điều hành của Công ty cổ phần.
- Căn cứ vào kết quả Đại hội đồng cổ đông lần 1, HĐQT Công ty cổ phần thực hiện đăng ký kinh doanh, nộp con dấu cũ, khắc con dấu mới.

- Lập báo cáo tài chính tại thời điểm công ty được cấp giấy chứng nhận ĐKKD, quyết toán chi phí cổ phần hoá, nộp tiền thu từ cổ phần hoá về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp.

- Tổ chức bàn giao giữa doanh nghiệp và Công ty cổ phần.

	 - Cách thức thực hiện:
	Trực tiếp.

	 - Thành phần, số lượng hồ sơ:
	a).  Thành phần hồ sơ để xác định giá trị doanh nghiệp bao gồm:

- Báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán thuế của doanh nghiệp tại thời điểm.

- Báo cáo kết quả kiểm kê và xác định giá trị tài sản của doanh nghiệp.

- Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp phụ lục số 2,3.

- Bản sao hồ sơ chi tiết của những vấn đề vướng mắc đề nghị được xử lý khi xác định giá trị doanh nghiệp.

- Các tài liệu cần thiết khác.

b). Số lượng hồ sơ:      01 bộ

	 - Thời hạn giải quyết:
	- Bước 1 và bước 2. Thời gian giải quyết  không quá 3 tháng kể từ khi có quyết định phê duyệt.

-  Bước 3. Thời gian hoàn tất không quá 30 ngày.

	 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Tổ chức

	 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	Sở Tài chính tỉnh Lào Cai.

	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	văn bản phê duyệt

	 - Lệ phí (nếu có):
	Không

	 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):
	Không

	 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
	Không

	 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
	- Luật DNNN năm 2005;   

- Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007.

- Nghị định 110/2007/NĐ- CP ngày 26/6/2007.

- Thông tư số 146/2007/TT-BTC ngày 16/12/2007.

	2. Xét duyệt, thẩm định phê duyệt quyết toán năm của các DNNN.

	 - Trình tự thực hiện:
	- Các doanh nghiệp nhà nước gửi báo cáo quyết toán tại phòng Tài chính Doanh nghiệp- Sở Tài chính.

- Lãnh đạo phòng thành lập đoàn kiểm tra tình hình kinh doanh tại doanh nghiệp, tổng hợp số liệu phân tích tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp báo cáo và lập biên bản:

- Căn cứ biên bản đã lập gửi cho doanh nghiệp biết và thực hiện theo các nội dung trong biên bản đã lập.

	 - Cách thức thực hiện:
	Trực tiếp

	 - Thành phần, số lượng hồ sơ:
	a).  Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Báo cáo quyết toán:

- Bảng cân đối tài khoản

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

- Thuyết minh báo cáo tài chính

b). Số lượng hồ sơ:  01 bộ

	 - Thời hạn giải quyết:
	Xét duyệt và lập biên bản, phê duyệt kết quả xét duyệt trong thời gian là 07 ngày.

	 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Tổ chức

	 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	Sở Tài chính  tỉnh Lào Cai.

	- Kết qủa thực hiện thủ tục hành chính:
	Thông báo xét duyệt quyết toán Doanh nghiệp

	 - Lệ phí (nếu có):
	Không

	 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):
	Không

	 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
	Không

	 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
	- Luật Doanh nghiệp Nhà nước năm 2005;

- Nghị định số 09/2009 NĐ-CP ngày 05/02/2009;     

- QĐ số 224/2006/QĐ-TTg ngày 6/10/2006;

- Thông tư số 33/2005/TT-BTC ngày 29/4/2005;

- Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007.

	IV. LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ (04 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH)

	1. Kê  khai giá cước vận tải bằng ô tô.

	 - Trình tự thực hiện:
	- Sở Tài chính gửi công văn tới các đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh Lào Cai về việc thực hiện kê khai giá cước và hướng dẫn lập hồ sơ kê khai giá cước vận tải ô tô.

 - Đơn vị vận tải lập hồ sơ kê khai giá cước lần đầu (kê khai lại).

	 - Cách thức thực hiện:
	- Trực tiếp
- Qua đường bưu điện

	 - Thành phần, số lượng hồ sơ:
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Công văn đề nghị.

- Bản kê khai giá cước vận tải ô tô.

- Mẫu thông tin niêm yết giá cước bắt buộc

- Thuyết minh chi phí vận tải và giá cước kê khai

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	 - Thời hạn giải quyết:
	Trong thời gian không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được Hồ sơ, nếu phát hiện Hồ sơ chưa hợp lệ thì Sở Tài chính có ý kiến bằng văn bản để đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

	 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Tổ chức, cá nhân

	 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	Sở Tài chính tỉnh Lào Cai

	- Kết qủa thực hiện thủ tục hành chính:
	văn bản chấp thuận                  

	 - Lệ phí (nếu có):
	Không

	 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):
	- Mẫu phụ lục số 2: Mẫu hồ sơ kê khai giá cước  
- Mẫu phụ lục số 3: Mẫu thông tin niêm yết giá cước bắt buộc 
Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 86/2007/TTLT/BTC-BGTVT ngày 18/7/2007.

	 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
	Không

	 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
	- Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 10 tháng 5 năm 2002. Ngày có hiệu lực: 01/7/2002

- Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá.  Ngày có hiệu lực: Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

- Thông tư liên tịch số 86/2007/TTLT/BTC-BGTVT ngày 18/7/2007 về  việc hướng dẫn về mẫu vé xe khách; kê khai giá cước, niêm yết giá cước và kiểm tra thực hiện giá cước vận tải bằng ô tô. Ngày có hiệu lực: Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.                      
- Công văn  Số 116/CV-STC ngày 26/02/2008 của Sở Tài chính tỉnh Lào Cai về việc đề nghị các đơn vị vận tải gửi hồ sơ kê khai giá cước 

- Công văn Số 652/STC-VG ngày 15/8/2008 của Sở Tài chính tỉnh Lào Cai về việc đề nghị các đơn vị vận tải thực hiện kê khai giá cước.

	2. Thủ  tục  thẩm định giá nước sạch

	 - Trình tự thực hiện:
	- Giám đốc doanh nghiệp kinh doanh nước sạch lập và trình phương án giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt tại địa phương sau khi có ý kiến tham gia của Sở Tài chính và Sở Xây dựng.

- Ban Vật giá được giao nhiệm vụ phối hợp với các phòng ban có liên quan thẩm định phương án giá nước sạch của đơn vị báo cáo lãnh đạo Sở để trình UBND tỉnh ra quyết định thực hiện

	 - Cách thức thực hiện:
	- Trực tiếp 

- Gửi qua đường bưu điện. 

	 - Thành phần, số lượng hồ sơ:
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Báo cáo tình hình tiêu thụ nước sạch cũng như giá thành nước sạch niên độ năm trước khi đề nghị điều chỉnh giá nước sạch .

- Phương án giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Hồ sơ phương án giá (Phụ lục số 2, Thông tư 104/2008/TT-BTC ngày 13/4/2008 của Bộ Tài chính)

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	 - Thời hạn giải quyết:
	Thời gian thẩm định giá tối đa 7 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ (vận dụng thời gian theo Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ).

	 - Đối tượng thực hiện thủ tục H. chính:
	Tổ chức

	 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	Sở Tài chính tỉnh Lào Cai.

	- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	- Quyết định hành chính

- Tờ trình UBND tỉnh           

	 - Lệ phí (nếu có):
	Không



	 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):
	Hồ sơ phương án giá (Phụ lục số 2, Thông tư 104/2008/TT-BTC ngày 13/4/2008 của Bộ Tài chính)

	 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 
(nếu có)
	Không

	 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
	 -  Nghị định số 170/2003/Nđ-CP ngày 25/12/2009 của Chính phủ về quy định 1 số điều của Pháp lệnh giá. 

- Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ về bổ sung 1 số điều của  Nghị định số 170/2003/NĐ-CP về thi hành pháp lệnh giá. 

- Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/07/2007 về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch. 

-Thông tư số 95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 19/5/2009 của Liên Bộ Tài chính- Xây dựng- Nông nghiêp & PTNT  về hướng dẫn nguyên tắc phương pháp và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch. 
- Thông tư số 100/2009/TT-BTC  20/5/2009 của  Bộ Tài chính về ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt.  

- Thông tư 104/2008/TT-BTC ngày 13/4/2008 của Bộ Tài chính
- Thông tư liên tịch số 104/2004/TTLT BTC-BXD ngày 08/11/2004 hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp, thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch. 

	3. Xác định giá trị tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước, tài sản thanh lý  của các cơ quan quản lý NN, đơn vị sự nghiệp

	 - Trình tự thực hiện:
	- Cơ quan có tài sản cần xử lý có tờ trình đề nghị định giá tài sản kèm theo các tài liệu có liên quan gửi Sở Tài chính (thường trực Hội đồng định giá ).

- Sau khi nhận đủ các hồ sơ có liên quan, Hội đồng định giá phân công các thành viên điều tra, khảo sát giá các thông tin về giá sau đó tiến hành mời họp để thống nhất tiến hành định giá sàn hàng hoá tài sản làm cơ sở bàn giao cho trung tấm đấu giá tiến hành đấu giá thu hồi nộp ngân sách nhà nước.   

	 - Cách thức thực hiện:
	- Trực tiếp 

- Qua đường bưu điện. 

	 - Thành phần, số lượng hồ sơ:
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Quyết định tịch thu sung công quỹ Nhà nước đối với hàng hoá do vi phạm hành chính

- Quyết định hoặc văn bản xử lý thu hồi , điều chuyển, nhượng bán, thanh lý của cấp có thẩm quyền đối với tài sản cần xử lý của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập;

- Một số tài liệu khác có liên quan;

- Văn bản đề nghị định giá tài sản, kèm theo bảng kê tài sản cần định giá.

b, Số lượng Hồ sơ: 01 bộ

	 - Thời hạn giải quyết:
	- Thời gian thẩm định giá tối đa 5 ngày làm việc đối với các tài sản thông dụng trên thị trường;

- Đối với hàng hoá tươi sống khó bảo quản hàng hóa là thực phẩm đã qua chế biến thời gian tối đa không quá 2 ngày làm việc

	 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Tổ chức

	 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	Sở Tài chính tỉnh Lào Cai.

	- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	văn bản xác nhận                      

	 - Lệ phí (nếu có):
	Không

	 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):
	- Mẫu A - Tờ trình đề nghị định giá tài sản 

- Mẫu C1 - Biên bản định giá tài sản 
Theo Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 18/01/2008 của UBND tỉnh Lào Cai.

	 -Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
	Không

	 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
	Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản. 

- Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của chính phủ về  phân cấp quản lý tài sản Nhà nước. 

Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện 137/2006/NĐ-CP. 

- Thông  tư số Thông tư số 04/2006/TT-BTC ngày 18/01/2006 của Bộ Tài chính   bổ sung Thông tư số 72/2004/TT-BTC ngày 15/7/2004 của Bộ Tài chính. 

- Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 cuả Bộ Tài chính về hướng dẫn định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản để bán đấu giá. 

- Quyết định số 3296/QĐ-UBND ngày 04/12/2007 của UBND tỉnh Lào cai về việc thành lập hội đồng định giá. 

- Quyết định số 166/Qđ-UBND ngày 18/01/2008 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy chế hoạt động của hội đồng định giá tài sản. 

	4. Định giá tài sản trong tố tụng hình sự

	 - Trình tự thực hiện:
	- Trên cơ sở công văn yêu cầu định giá của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng gửi Chủ tịch Hội đồng định giá.

- Chủ tịch Hội đồng định giá lựa chọn những người có chuyên môn, kinh nghiệp về tài sản cần định giá tham gia định giá.

- Người được phân công tham gia định giá thực hiện khảo sát giá, tập hợp các tài liệu liên quan phục vụ việc định giá.

- Tổ chức họp định giá để lập Biên bản và Kết luận định giá tài sản.

	 - Cách thức thực hiện:
	Trực tiếp

	 - Thành phần, số lượng hồ sơ:
	a a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Công văn yêu cầu định giá theo quy định.

- Các tài liệu khác liên quan đến việc định giá tài sản

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	 - Thời hạn giải quyết:
	- Theo nội dung công văn yêu cầu định giá của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng  

	 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
	Tổ chức

	 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	Sở Tài chính, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp tỉnh.

	- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	văn bản xác nhận    

	 - Lệ phí (nếu có):
	Không

	 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):
	Không

	 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
	Không

	 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
	- Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 của Chính phủ về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

- Thông tư số 55/2006/TT-BTC ngày 22/6/2006 về việc Hướng dẫn một số điều của Nghị định số  26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 của Chính phủ về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

- Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 14/4/2008 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp tỉnh. 



PHỤ LỤC MẪU ĐƠN, MẪU TỜ KHAI  KÈM THEO THỦ TỤC

 HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LÀO CAI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2837  /QĐ-UBND ngày 07  tháng 10   năm 2010 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

	STT
	Tên mẫu đơn, 

mẫu tờ khai
	Ký hiệu
	Văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai

	1
	Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (dùng cho dự án ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư)
	Biểu mẫu 03-MSNS-BTC 
	Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính về việc quy định mã số các đơn vị có quan hệ với NSNN

	2
	Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (dùng cho dự án ở giai đoạn thực hiện đầu tư). 
	Biểu mẫu 04-MSNS-BTC 
	

	3
	Tờ khai đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án (từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư sang giai đoạn thực hiện đầu tư). 
	Biểu mẫu 05-MSNS-BTC 
	

	4
	Tờ khai điều chỉnh đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (dùng để điều chỉnh, thay đổi chỉ tiêu đã đăng ký lần gần nhất).
	Biểu mẫu 07-MSNS-BTC
	

	5
	Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành
	Mẫu số 01/QTDA
	Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn NN

	6
	Các văn bản pháp lý có liên quan
	 Mẫu số 02/QTDA 
	

	7
	Tình hình thực hiện đầu tư qua các năm
	Mẫu số 03/QTDA 
	Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn NN

	8
	Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình, hạng mục hoàn thành
	Mẫu số 04/QTDA
	

	9
	Tài sản cố định mới tăng;
	 Mẫu số 05/QTDA
	

	10
	Tài sản lưu động bàn giao
	 Mẫu số 06/QTDA
	

	11
	Tình hình thanh toán và công nợ của dự án;
	Mẫu số 07/QTDA 
	

	12
	  Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư
	Mẫu số 08/QTDA 
	

	13
	Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.
	Mẫu số 09/QTDA 
	

	14
	Mẫu hồ sơ kê khai giá cước  
	Mẫu phụ lục số 2
	Thông tư liên tịch số 86/2007/TTLT/BTC-BGTVT ngày 18/7/2007.

	15
	Mẫu thông tin niêm yết giá cước bắt buộc 
	Mẫu phụ lục số 3
	

	16
	Hồ sơ phương án giá
	Phụ lục số 2
	Thông tư 104/2008/TT-BTC ngày 13/4/2008 của Bộ Tài chính

	17
	Tờ trình đề nghị định giá tài sản 
	Mẫu A 
	Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 18/01/2008 của UBND tỉnh Lào Cai

	18
	Biên bản định giá tài sản 
	Mẫu C1 
	


Mẫu số 03-MSNS-BTC: 

Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

	

	Bộ, ngành:..........................

Tỉnh/TP: ............................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH

DÙNG CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN Ở GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 90 /2007/QĐ-BTC ngày  26 / 10 /2007 )
1. Tên dự án đầu tư:(*) ........................................................................................................................

2. Dự án cấp trên (đối với tiểu dự án):

	 2.1 Tên dự án cấp trên (*): ....................................................................

 2.2 Mã dự án cấp trên (*): ....................................................................


3. Chủ đầu tư:

	3.1. Tên chủ đầu tư:(*)...........................................................................

3.2   Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (*):...................................

3.3 Địa chỉ chủ đầu tư:

      - Tỉnh, Thành phố:(*) ....................................................................

      - Quận, huyện: (*) ............................Xã, phường:(*) .....................

      - Địa chỉ chi tiết: (*)........................................................................

      - Điện thoại:........................................., Fax...................................


4.Ban quản lý dự án (nếu có):

	4.1  Tên Ban quản lý dự án (*):.............................................................

4.2  Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (*):..................................

4.3 Địa chỉ chủ đầu tư:

      - Tỉnh, Thành phố:(*) ........................................................................

      - Quận, huyện: (*) ..............................Xã, phường:(*) .....................

      - Địa chỉ chi tiết: (*)..........................................................................

      - Điện thoại:..............................., Fax...............................................


5.Cơ quan chủ quản cấp trên:

	5.1 Tên cơ quan chủ quản cấp trên:(*) .........................................................

5.2  Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (*): ..........................................


6. Chương trình mục tiêu (nếu có):


	6.1 Tên chương trình mục tiêu:(*) .............................................................

6.2  Mã chương trình mục tiêu (*): ...........................................................


7.Quyết định chuẩn bị đầu tư:

7.1 Cơ quan ra quyết định:(*).


7.2 Số quyết định:(*)


7.3 Ngày quyết định:.


7.4 Người ký quyết định: ..


7.5 Thời gian bắt đầu thực hiện được duyệt:


7.6 Thời gian hòan thành dự án được duyệt:


7.7 Địa điểm thực hiện dự án:(*)

	Quốc gia
	Tỉnh, Thành phố
	Quận, huyện
	Xã, phường

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


8. Quyết định phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư:

8.1. Cơ quan ra quyết định: (*)


8.2.Số quyết định (*): ..


8.3.Ngày quyết định:.


8.4. Người ký quyết định: .


8.5. Tổng kinh phí:(*).


8.6. Nguồn vốn:(*)

	Nguồn vốn
	Tỉ lệ nguồn vốn

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	
	Ngày        tháng    năm

Thủ trưởng đơn vị

(ký tên, đóng dấu)


Chú thích: Các ô có đánh dấu “ *”  bắt buộc phải nhập thông tin..
Mẫu số 04-MSNS-BTC:
Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cấp cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện đầu tư

	

	Bộ, ngành:..........................

Tỉnh/TP: ............................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––––


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH

DÙNG CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN Ở GIAI  ĐOẠN THỰC HIỆN DỰ ÁN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 90 /2007/QĐ-BTC ngày 26 / 10 /2007)

1. Tên dự án đầu tư: ..................................................................................................

2. Nhóm dự án  đầu tư: 

	+ Dự án quan trọng quốc gia

+ Dự án nhóm A
	+ Dự án nhóm B

+ Dự án nhóm C


3. Hình thức dự án: 

	+ Xây dựng mới
	+ Cải tạo mở rộng
	+ Cải tạo sửa chữa


4. Hình thức quản lý thực hiện dự án:

	+ Trực tiếp quản lý thực hiện

+ Chìa khoá trao tay

□        Thuê tư vấn quản lý dự án
	+ Chủ nhiệm điều hành dự án

+ Tự thực hiện dự án

□        Ủy thác đầu tư


5. Dự án cấp trên (đối với tiểu dự án):

	5.1 Tên dự án cấp trên (*): ..................................................................................................................

5.2 Mã dự án cấp trên (*): ....................................................................................................................


6. Chủ đầu tư:

	6.1 Tên chủ đầu tư: (*) .........................................................................................................................

6.2 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: (*).....................................................................................

6.3 Địa chỉ chủ đầu tư:

- Tỉnh, Thành phố:(*) ......................................................................................................................

- Quận, huyện: (*) ...................................................- Xã, phường:(*) ...............................................

- Địa chỉ chi tiết: (*).........................................................................................................................

- Điện thoại:...................................................., Fax.........................................................................


7.Ban quản lý dự án (nếu có):

	7.1  Tên Ban Quản lý dự án (*):..............................................................................................................

7.2  Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (*):....................................................................................

7.3  Địa chỉ Ban quản lý dự án:

- Tỉnh, Thành phố:(*) ......................................................................................................................

- Quận, huyện: (*) ....................................................- Xã, phường:(*) .............................................

- Địa chỉ chi tiết: (*).........................................................................................................................

- Điện thoại:...................................................., Fax.........................................................................


8. Cơ quan chủ quản cấp trên:

	8.2 Tên cơ quan chủ quản cấp trên: (*)..................................................................................................

8.1 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (*): ....................................................................................


9. Chương trình mục tiêu (nếu có):

	9.1 Tên chương trình mục tiêu:(*) .................................................................................................. ....

9.2  Mã chương trình mục tiêu (*): ......................................................................................................


10. Ngành kinh tế:

	Mã ngành kinh tế
	Tên ngành kinh tế

	
	

	
	

	
	


11. Quyết định đầu tư:

11.1 Cơ quan ra quyết định: (*)..


11.2 Số quyết định: (*).


1.3 Ngày quyết định:.


11.4 Người ký quyết định:..


11.5 Thời gian bắt đầu thực hiện được duyệt:


11.6 Thời gian hòan thành dự án được duyệt:


11.7 Tổng mức đầu tư xây dựng công trình: (*)

	+ Chi phí xây dựng........................................

+ Chi phí thiết bị: ..........................................
+ Chi phí khác: .............................................
	+ Chi phí đền bù giải phóng mặt  bằng tái định cư................................................ ….

+ Chi phí dự phòng:  ...................................


11.8 Nguồn vốn đầu tư:

	Nguồn vốn
	Tỉ lệ nguồn vốn

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


11.9 Địa điểm thực hiện dự án:

	Tỉnh, Thành phố
	Quận, huyện
	Xã, phường

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	
	Ngày        tháng    năm

Thủ trưởng đơn vị

(ký tên, đóng dấu)


Chú thích: Các ô có đánh dấu “*”  bắt buộc phải nhập thông tin

Mẫu số 05-MSNS-BTC:
Mẫu tờ khai đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư 

xây dựng cơ bản

	

	Bộ, ngành:..........................

Tỉnh/TP: ............................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––––


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ BỔ SUNG THÔNG TIN CHUYỂN GIAI ĐOẠN DỰ ÁN 

DÙNG CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 90 /2007/QĐ-BTC ngày 26 /10 /2007 )
Tên dự án đầu tư (*): 


Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách đã cấp cho dự án đầu tư (*): 


Địa chỉ Chủ đầu tư (*): 


Đơn vị xin đăng ký thay đổi/bổ sung chỉ tiêu đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho dự án đầu tư xây dựng cơ bản như sau:

1. Ngành kinh tế:

	Mã ngành kinh tế
	Tên ngành kinh tế

	
	

	
	

	
	


2. Quyết định đầu tư (*):

2.1 Số quyết định (*):


2.2 Cơ quan ra quyết định (*):


2.3 Ngày quyết định:


2.4 Người ký quyết định :
 

2.4 Thời gian bắt đầu thực hiện (*):


2.6 Thời gian hòan thành dự án (*):


2.7 Tổng mức đầu tư xây dựng công trình (*):


	+ Chi phí xây dựng...............................

+ Chi phí thiết bị: ................................
+Chi phí khác: ....................................
	+ Chi phí đền bù giải phóng mặt  bằng tái định cư. ......................................................................

+ Chi phí dự phòng:  ..........................................


2.8 Nguồn vốn đầu tư (*):

	Nguồn vốn
	Tỉ lệ nguồn vốn

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


2.9 Địa điểm thực hiện dự án (*): 


	Tỉnh, Thành phố
	Quận, huyện
	Xã, phường

	
	
	

	
	
	

	
	
	


3.  Quyết định phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị thực hiện dự án (Nếu có):

3.1. Số quyết định (*):


3.2.Cơ quan ra quyết định (*):


3.3.Ngày quyết định :


3.4.Người ký quyết định :


3.5.Tổng kinh phí (*):


3.6.Nguồn vốn (*):


	Nguồn vốn
	Tỉ lệ nguồn vốn

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	
	Ngày    tháng    năm 

Thủ trưởng đơn vị

(ký tên, đóng dấu)



Chú thích: Các ô có đánh dấu “*” bắt buộc phải nhập thông tin

Mẫu số 07-MSNS-BTC: 

Mẫu tờ khai thay đổi thông tin đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với 

ngân sách.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––––

TỜ KHAI

ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 90 /2007/QĐ-BTC ngày  26 /10 /2007)

Tên Đơn vị / Dự án đầu tư: 


Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách :. 


Địa chỉ Đơn vị / Chủ đầu tư : 


Đơn vị xin đăng ký thay đổi chỉ tiêu đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách như sau:

	STT
	Chỉ tiêu thay đổi

(1)
	Thông tin đăng ký cũ

(2)
	Thông tin đăng ký mới

(3)

	1
	ví dụ 1:

Tiêu chí số 4: Cấp dự toán
	    Cấp dự toán:  3
	Cấp dự toán : 2

	2
	
	
	

	...
	
	
	

	
	
	
	


	
	Ngày    tháng    năm 

Thủ trưởng đơn vị

(ký tên, đóng dấu)


HƯỚNG DẪN:

- Cột (1): Chỉ tiêu ghi trên các mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách.  

- Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đã kê khai trong lần đăng ký mã số gần nhất.

- Cột (3): Ghi chính xác chỉ tiêu mới thay đổi.

	                                                               Mẫu số: 01/QTDA

BÁO CÁO TỔNG HỢP

QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH



	Tên dự án:

Tên công trình, hạng mục công trình:

Chủ đầu tư :     

Cấp quyết định đầu tư:                                                    

Địa điểm xây dựng:

Quy mô công trình:    Được duyệt:......          Thực hiện…...

Tổng mức  đầu tư được duyệt:.................…

Thời gian khởi công - hoàn thành: Được duyệt:......          Thực hiện…...


I/ Nguồn vốn:

	
	
	                             Đơn vị:  Đồng

	
	Được duyệt
	Thực hiện
	Tăng, giảm

	1
	2
	3
	4= 3 - 2

	 Tổng cộng
	
	
	

	- Vốn NSNN

- Vốn vay:

+ Vay trong nước

+ Vay nước ngoài 

- Vốn khác
	
	
	


 II/ Tổng hợp chi phí đầu tư  đề nghị quyết toán:  
                                                                                                                     Đơn vị: đồng

	STT
	Nội dung chi phí
	Tổng mức đầu tư được duyệt


	Tổng dự toán được duyệt


	Chi phí  đầu tư  đề nghị quyết toán
	Tăng, giảm  so với  dự toán  được duyệt

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	    Tổng số
	
	
	
	

	1
	  Xây dựng
	
	
	
	

	2
	  Thiết bị
	
	
	
	

	3
	  Chi khác
	
	
	
	

	4
	 Dự phòng
	
	
	
	


III/   Chi phí đầu tư  đề nghị duyệt bỏ không tính vào giá trị  tài sản hình thành qua đầu tư:

IV/  Giá trị tài sản hình thành qua  đầu tư:     

	STT
	Nhóm
	Giá trị tài sản (đồng)

	
	
	Thực tế
	Giá quy đổi

	1
	2
	3
	4

	
	Tổng số
	
	

	1
	Tài sản cố định
	
	

	2
	Tài sản lưu động
	
	


  
V/ Thuyết minh báo cáo quyết toán 

1- Tình hình thực hiện dự án:

- Những thay đổi nội dung của dự án so với quyết định đầu tư được duyệt.:

+ Quy mô, kết cấu  công trình, hình thức quản lý dự án, thay đổi Chủ đầu tư, hình thức lựa chọn nhà thầu, nguồn vốn đầu tư, tổng mức vốn đầu tư.

+ Những thay đổi về thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán được duyệt.

 2- Nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện dự án:

- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng của Nhà nước.

- Công tác quản lý vốn, tài sản trong quá trình đầu tư.

 3- Kiến nghị:              

                                                                          ............, ngày... tháng... năm...                 

	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên) 
	Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	I.1 Mẫu số: 02/QTDA



	I.1.1 CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ CÓ  LIÊN QUAN




	STT
	Tên văn bản
	Ký hiệu; ngày tháng năm   ban hành
	Cơ quan ban hành
	Tổng giá trị được duyệt (nếu có)
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


                                                                  …….., ngày...  tháng...  năm….

	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

	
	


	                                                                                                            Mẫu số: 03/QTDA



	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ 
QUA CÁC NĂM

	                                                                                          Đơn vị: Đồng
STT

Năm

Kế hoạch

Vốn đầu tư thực hiện

Vốn đầu tư quy đổi

Tổng số
Chia ra

Tổng số

Chia ra

Xây dựng
Thiết bị
Chi phí khác
Xây dựng
Thiết bị
Chi phí khác
1

2

3

4

5

6

7

8

9




                                                                              …………., ngày...  tháng...  năm….

	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	      Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)
	       Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Mẫu số: 04/QTDA



	 CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN

 THEO CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC  HOÀN THÀNH


Đơn vị: đồng

	Tên công trình

(hạng mục công trình)


	Dự toán được duyệt
	Chi phí  đầu tư đề nghị quyết toán

	
	
	Tổng số
	Gồm

	
	
	
	Xây dựng
	Thiết bị
	Chi phí khác
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Tổng số
	
	
	
	
	
	

	- Công trình (HMCT)

- Công trình (HMCT)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


.                                                                        

............., ngày... tháng... năm...

	I.1.2                                                                 Người lập biểu

(Ký, ghi râ hä tªn)
	I.1.3 Kế toán trưởng

(Ký, ghi râ hä tªn)
	I.1.4 Chủ đầu tư

(Ký, ®ãng dÊu, ghi râ hä tªn)


	                                                                                       Mẫu số: 05/QTDA

	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH MỚI TĂNG 


                                                                                                       Đơn vị: đồng

	STT
	Tên và ký hiệu tài sản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Giá đơn vị
	Tổng nguyên giá
	Ngày đưa TSCĐ vào sử dụng
	Nguồn vốn đầu tư


	Đơn vị tiếp nhận sử dụng

	
	
	
	
	Thực tế
	Quy đổi
	Thực tế
	Quy đổi
	
	
	

	I.1.4.1.1.1 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Tổng
 số
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1

2

3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


..............., ngày... tháng... năm....

	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Kế toán trưởng

      (Ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số: 06/QTDA

	TÀI SẢN LƯU ĐỘNG BÀN GIAO


                                                                                                             Đơn vị: đồng
	STT
	Danh mục
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Giá đơn vị
	Giá trị
	Đơn vị tiếp nhận sử dụng

	
	
	
	
	Thực tế
	Quy đổi
	Thực tế
	Quy đổi
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                           ................, ngày ...  tháng ...  năm ....

	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)




	                                                                                                                 Mẫu số: 07/QTDA



	TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Tính đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán)




                                                                                                  Đơn vị: đồng

	S

T

T
	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện
	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện
	Giá trị   được A-B    chấp nhận thanh toán
	Đã thanh toán, tạm ứng
	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Phải trả
	Phải thu
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	

	1
	Đơn vị A:


	-

-
	
	
	
	
	

	2
	Đơn vị B:


	-

-
	
	
	
	
	

	3
	……..
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                            Ngµy ...  th¸ng ... n¨m ....

	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số 08/QTDA

BẢNG ĐỐI CHIẾU

SỐ LIỆU CẤP VỐN, CHO VAY, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ

Nguồn vốn:.....................................................

•
Tên dự án:.

•
Chủ đầu tư:

•
Tên cơ quan  cho vay, thanh toán: 

I/ Tình hình cấp vốn, cho vay, thanh toán:

	S TT
	Chỉ tiêu
	Tổng số
	Gồm
	Ghi chú

	
	
	
	X. dựng
	Thiết bị
	Khác
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I.
	I.1.5 Số liệu của chủ đầu tư
	
	
	
	
	

	1
	- Luỹ kế số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán từ khởi công
	
	
	
	
	

	2
	- Chi tiết  số vốn đã cấp, cho vay,  thanh toán hàng năm.
	
	
	
	
	

	II.
	Số liệu của cơ quan cấp, cho vay, thanh toán
	
	
	
	
	

	1
	- Luỹ kế số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán từ khởi công
	
	
	
	
	

	2
	- Chi tiết  số vốn đã cấp, cho vay,  thanh toán hàng năm.
	
	
	
	
	

	III.
	Chênh lệch 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


        Giải thích nguyên nhân chênh lệch: 

II/  Nhận xét đánh giá và  kiến nghị:

1-Nhận xét: 

- Chấp hành trình tự  thủ tục quản lý đầu tư  và xây dựng.

- Chấp hành chế độ quản lý tài chính đầu tư.

2- Kết quả kiểm soát qua quá trình cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư thực hiện dự án:

3- Kiến nghị: Về nguồn vốn đầu tư  và chi phí đầu tư  đề nghị quyết toán thuộc phạm vi quản lý.

	Ngày ... tháng ... năm....

Chủ đầu tư
	Ngày ... tháng ... năm ... 

Cơ quan cấp vốn, cho vay, thanh toán

	Kế toán trưởng

(Ký, ghi râ hä tªn)
	Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ®ãng dÊu,ghi râ hä tªn)
	Phụ trách kế toán

 Ký, ghi râ hä tªn)
	Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu,ghi rõ họ tên)


	Mẫu số: 09/QTDA


             BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH

Của Dự án:..............................

(Dùng cho dự án Quy hoạch và Chuẩn bị đầu tư bị hủy bỏ)

I-Văn bản pháp lý: 
	Số TT
	Tên văn bản
	Ký kiệu văn bản; ngày tháng năm ban hành
	Tên cơ quan duyệt
	Tổng giá trị phê duyệt   (nếu có)

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	- Chủ trương lập quy hoạch hoặc chuẩn bị đầu tư dự án
	
	
	

	
	-Văn bản phê duyệt đề cương (đối với dự án quy hoạch)
	
	
	

	
	- Văn bản phê duyệt dự toán chi phí
	
	
	

	
	- Quyết định phê duyệt  quy hoạch (đối với dự án quy hoạch)
	
	
	

	
	- Quyết định  huỷ bỏ dự án
	
	
	


II- Thực hiện đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:                                                    

                                                                                                     Đơn vị: đồng

	Nguồn vốn đầu tư
	Được duyệt
	Thực hiện
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4

	Tổng số
	
	
	

	- Vốn NSNN
	
	
	

	- Vốn vay
	
	
	

	- Vốn khác
	
	
	

	
	
	
	


2. Chi phí đầu tư  đề nghị quyết toán:

 Đơn vị: đồng

	Nội dung chi phí
	Tổng dự toán được duyệt
	Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán
	Tăng (+)

Giảm (-)

	1
	2
	3
	4

	Tổng số
	
	
	

	.............................
	
	
	


3. Số lượng, giá trị TSCĐ mới tăng và TSLĐ hình thành qua đầu tư, tên đơn vị tiếp nhận quản lý và sử dụng tài sản (nếu có):

III/  Thuyết minh báo cáo quyết toán :

1-Tình hình thực hiện:

- Thuận lợi, khó khăn 

- Những thay đổi nội dung của dự  án so chủ trương được duyệt.

2- Nhận xét, đánh giá  quá trình thực hiện dự án:

- Chấp hành trình tự  thủ  tục quản lý đầu tư  và xây dựng của nhà nước

- Công tác quản lý vốn và tài sản trong quá trình đầu tư

3-.Kiến nghị:

- Kiến nghị  về việc giải quyết các vướng mắc, tồn tại của dự án

                                                                          Ngày... tháng... năm....

	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


PHỤ LỤC SỐ 3. mẫu thông tin niêm yết giá cước bắt buộc
(Kèm theo TLLT số 86/2007/TTLT-BTC-BGTVT  ngày 18/7/2007)

1. Mẫu Bảng niêm yết giá cước vận tải khách theo tuyến cố định: 

1.1. Bảng niêm yết tại nơi bán vé: 
	Bảng giá cước vận tải khách theo tuyến cố định

Bến xe khởi hành: .............................................


	Địa danh đến

(Tỉnh, thành phố)
	Bến đến
	Giá cước (đồng/HK)

	..............
	
	

	..............
	
	

	..............
	
	

	Ghi chú: giá cước đã bao gồm thuế GTGT và Bảo hiểm hành khác 


1.2. Bảng niêm yết mặt ngoài thành xe: 
	giá cước

	Tuyến đường: 
Bến đi: .............................................. Bến đến: ...........................................................................

	Giá cước 1 lượt: .................................................................................................. đồng/HK 

	Giá cước đã gồm thuế GTGT và Bảo hiểm hành khách  


2. Mẫu Bảng niêm yết giá cước vận chuyển khách bằng xe buýt: 

	giá cước

Số hiệu tuyến: ..................................................

	Giá cước 1 lượt: .................................................................................................. đồng/HK

	Giá vé tháng: .................................................................................................. đồng/HK 

	Ghi chú: Giá cước đã bao gồm Bảo hiểm hành khách   


3. Mẫu Bảng niêm yết giá cước vận tải hành khác bằng taxi:

	giá cước - taxi fare 

(Giá cước đã bao gồm thuế GTGT) 

	............................................................................................ (đồng). Đơn vị tính 

	............................................................................................. (đồng). Đơn vị tính 


4. Chiều dài và chiều rộng tối thiểu của bảng niêm yết mặt ngoài thành xe: 30 cm x 20cm. Ngoài những thông tin nêu trên, đơn vị niêm yết giá cước có thể bổ sung các thông tin cần thiết khác.  
PHỤ LỤC SỐ 2. MẪU HỒ SƠ KÊ KHAI GIA CƯỚC

(Kèm theo TTLT số  86  /2007/TTLT/BTC-BGTVT ngày 18/7/2007)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                


HỒ SƠ KÊ KHAI 

GIÁ CƯỚC VẬN TẢI Ô TÔ

Tên dịch vụ :…………………………………………………………...............

………………………………………………………………………….............
Đơn vị vận tải: ……………………………………………...............................

………………………………………………………………………….............

Địa chỉ:…………………………………………………………………………

Thực hiện từ ngày...........tháng .........  năm ............

Tên đơn vị vận tải                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số.........../...........

               ................., ngày..........tháng.......năm ......

Kính gửi: 
- Sở Tài chính;






- Cục thuế;




- Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông công chính.

I.2 Thực hiện quy định tại Thông tư Liên tịch số   86   /2007/TTLT/BTC-GTVT  ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính - Bộ Giao thông Vận tải Hướng dẫn về mẫu vé xe khách; kê khai giá cước, niêm yết giá cước và kiểm tra thực hiện giá cước vận tải bằng ô tô; 

I.3 ............... (tên đơn vị kê khai) gửi Hồ sơ kê khai giá cước kèm theo công văn số ...../....... ngày .... tháng .... năm........ tới Quý cơ quan. Mức giá cước tại Hồ sơ kê khai này có hiệu lực thi hành từ ngày ....../....../........ . Hồ sơ  kê khai giá cước gửi kèm theo công văn này sẽ thay thế cho Hồ sơ kê khai giá cước kèm theo công văn số........../......... ngày ..... tháng .... năm.... (nếu có).


................................. (nội dung khác có liên quan đến Hồ sơ kê khai giá cước và mức giá cước kê khai).

Đề nghị Quý cơ quan ghi nhận ngày nộp Hồ sơ kê khai giá cước của …. (tên đơn vị kê khai) theo quy định. 
Nợi nhận:                      


        

        Thủ trưởng đơn vị 
- Như trên;

- Lưu:

                        (Ký tên, đóng dấu)

Ghi nhận ngày nộp Hồ sơ kê khai 

của cơ quan tiếp nhận kê khai

(Cơ quan tiếp nhận Hồ sơ kê khai

 ghi  ngày, tháng, năm  nhận được Hồ sơ

 và đóng dấu công văn đến)

	Tên đơn vị vận tải
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


..................., ngày …….  tháng …….. năm ……… 

BẢN KÊ KHAI GIÁ CƯỚC VẬN TẢI Ô TÔ

(Kèm theo công văn số ………/……….. ngày …../……./…….. của ……. )

1. Tên đơn vị vận tải: .........................................................................................................

2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): .......................................................................................

3. Trụ sở (nơi đơn vị đăng ký kinh doanh): .....................................................................

4. Số điện thoại (Fax):........................................................................................................

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số............................................. do.................. .................. ....................cấp ngày ....   tháng.... năm ....

6. Loại hình vận tải kê khai: ...............................................................................................

(Ghi rõ vận tải khách theo tuyến cố định hay vận tải khách công cộng bằng xe buýt hay vận tải khách bằng taxi hay vận chuyển hàng hoá, mỗi loại hình phải kê khai một bản riêng)

7. Đơn vị kê khai giá cước vận tải như sau:

a) Giá cước bình quân: đ/HKKm (vận tải khách) hoặc đ/TKm (vận tải hàng)

b) Giá cước cụ thể từng tuyến:

	STT
	Tên tuyến, mã số tuyến (nếu có)
	Đơn giá (đ/Hkkm hoặc đ/Tkm)
	Chiều dài tuyến (km)
	Giá cước tuyến (đ/HK hoặc đ/Tấn)
	Thời gian bắt đầu thực hiện


	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


(Đối với giá cước vận tải do đơn vị vận tải tự quy định, yêu cầu đơn vị có thuyết minh chi phí vận tải và giá cước kê khai kèm theo Bản kê khai này)

	Nơi nhận:

- Cơ quan tiếp nhận HS kê khai;

- Như trên;

- Lưu:
	Thủ trưởng đơn vị 

(ký tên, đóng dấu)


	Tên đơn vị vận tải
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




THUYẾT MINH CHI PHÍ VẬN TẢI VÀ GIÁ CƯỚC KÊ KHAI

(Kèm theo Bản kê khai giá cước vận tải ô tô  ngày.... tháng ... năm...)

	STT
	Chỉ tiêu tính toán
	Đơn vị tính
	Thành tiền
	Ghi chú

	I
	Các loại chi phí
	
	
	

	1
	Lương
	
	
	

	2
	BHXH, BHYT...
	
	
	

	3
	Nhiên liệu 
	
	
	

	4
	Dầu nhờn
	
	
	

	5
	Khấu hao cơ bản
	
	
	

	6
	Sửa chữa lớn
	
	
	

	7
	Sửa chữa thường xuyên
	
	
	

	8
	Tiền ăn ca
	
	
	

	9
	Thuê đất (hoặc gửi xe)
	
	
	

	10
	Bảo hiểm TNDS (Bảo hiểm HK)
	
	
	

	11
	Trớch trước săm lốp, ắc quy
	
	
	

	12
	Quản lý phí
	
	
	

	13
	Các chi phí khác (cầu đường, bến bãi...)
	
	
	

	14
	Trả lãi ngân hàng
	
	
	

	
	Tổng chi phớ
	
	
	

	II
	Lợi nhuận dự kiến
	
	
	

	III
	Tổng chi phí và lợi nhuận dự kiến
	
	
	

	
	Thuế GTGT
	
	
	

	IV
	Giỏ cước kờ khai (đó bao gồm thuế GTGT)
	
	
	


Ghi chú: Đề nghị đơn vị giải thích thêm về cơ cấu chi phí, lý do tăng hoặc giảm giá cước. Ví dụ: Số năm Khấu hao cơ bản phương tiện, chi phí thuê đất hay tiền gửi xe; Chi phí sửa chữa, giá nhiên liệu, tiền lương bình quân; tình hình cung cầu thị trường…  biến động như thế nào.

	
	Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên đóng dấu)


 

	 Phụ lục số 2
(Ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính )
 Tên đơn vị đề nghị 

định giá, điều chỉnh giá
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

————————————

…………, ngày… tháng… năm 20…
 

 

 

 

 

HỒ SƠ PHƯƠNG ÁN GIÁ
 

 

 

Tên hàng hóa, dịch vụ:


Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh:


Địa chỉ:


Số điện thoại:


Số Fax: 


 

 

 

 

 


 
	Tên đơn vị đề nghị

định giá, điều chỉnh giá

————

Số ........./ .....

V/v: Thẩm định phương án giá
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———————————
…………… , ngày … tháng … năm ……


Kính gửi: (tên các cơ quan nhà nước có thẩm quyền

thẩm định phương án giá, quy định giá)
Thực hiện quy định tại Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ.

... (tên đơn vị đề nghị định giá, điều chỉnh giá) đã lập phương án giá về sản phẩm…. (tên hàng hoá, dịch vụ) (có phương án giá kèm theo).

Đề nghị …. (tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định phương án giá, quy định giá) xem xét quy định giá… (tên hàng hoá, dịch vụ) theo quy định hiện hành của pháp luật./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đơn vị đề nghị định giá (hoặc điều chỉnh giá)


 

	Tên đơn vị đề nghị

định giá, điều chỉnh giá

————
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———————————
…………… , ngày … tháng … năm ……


PHƯƠNG ÁN GIÁ
(Đối với hàng hóa nhập khẩu)

Tên hàng hóa.......................................................................................................

Đơn vị nhập khẩu................................................................................................

Quy cách phẩm chất............................................................................................

Xuất xứ hàng hóa................................................................................................

I. BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ VỐN, GIÁ BÁN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU CHO MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA
	Số TT
	Khoản mục chi phí
	Đơn vị tính
	Thành tiền
	Ghi chú

	1
	Giá nhập khẩu CIF
	 
	 
	 

	2
	Thuế nhập khẩu (nếu có)
	 
	 
	 

	3
	Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)
	 
	 
	 

	4
	Chi phí bằng tiền khác
	 
	 
	 

	5
	Giá vốn nhập khẩu
	 
	 
	 

	6
	Lợi nhuận dự kiến
	 
	 
	 

	7
	Giá bán dự kiến
	 
	 
	 


II. BẢNG GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ ĐƠN VỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA
1. Giá nhập khẩu CIF 

2. Tỷ giá tại thời điểm vay ngoại tệ nhập khẩu ở ngân hàng mà doanh nghiệp giao dịch.

3. Giá nhập khẩu bằng tiền Vỉệt Nam

4. Thuế nhập khẩu

5. Thuế tiêu thụ đặc biệt

6. Phụ thu (nếu có)

7 Chi phí lưu thông (vận chuyển, bốc xếp, thuê kho bãi, hao hụt…)

8. Các khoản chi phí khác theo luật định

9. Giá vốn

10. Lợi nhuận

11. Chi phí tiêu thụ

12. Giá bán (chưa có thuế GTGT)

 

	Tên đơn vị đề nghị

định giá, điều chỉnh giá

————
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———————————
…………… , ngày … tháng … năm ……


PHƯƠNG ÁN GIÁ
(Đối với hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nước)
Tên hàng hóa, dịch vụ..........................................................................................

Đơn vị sản xuất....................................................................................................

Quy cách phẩm chất............................................................................................

I. BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ VỐN, GIÁ BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CHO MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA
	Số TT
	Khoản mục chi phí
	ĐVT
	Lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Chi phí sản xuất:
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Chi phí tiền công trực tiếp
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Chi phí sản xuất chung:
	 
	 
	 
	 

	a
	Chi phí nhân viên phân xưởng 
	 
	 
	 
	 

	b
	Chi phí vật liệu
	 
	 
	 
	 

	c
	Chi phí dụng cụ sản xuất
	 
	 
	 
	 

	d
	Chi phí khấu hao TSCĐ
	 
	 
	 
	 

	đ
	Chi phí dịch vụ mua ngoài
	 
	 
	 
	 

	e
	Chi phí bằng tiền khác
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng chi phí sản xuất :
	 
	 
	 
	 

	2
	Chi phí bán hàng
	 
	 
	 
	 

	3
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng giá thành toàn bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng sản lượng
	 
	 
	 
	 

	 
	Giá thành đơn vị sản phẩm
	 
	 
	 
	 

	4
	Lợi nhuận dự kiến
	 
	 
	 
	 

	 
	Giá bán chưa thuế 
	 
	 
	 
	 

	5
	Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)
	 
	 
	 
	 

	6
	Thuế giá trị gia tăng (nếu có)
	 
	 
	 
	 

	 
	Giá bán (đã có thuế)
	 
	 
	 
	 


II. GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CÁCH TÍNH CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ CHO MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA
1. Chi phí sản xuất

2. Chi phí bán hàng

3. Chi phí quản lý doanh nghiệp

4. Lợi nhuận dự kiến

5. Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)

6. Thuế giá trị gia tăng (nếu có)

7. Giá bán (đã có thuế) 

 

	Tên đơn vị đề nghị

định giá, điều chỉnh giá

————

Số ........./ .....

V/v định giá, điều chỉnh giá
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———————————
…………… , ngày … tháng … năm ……


Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền định giá)
Sau khi nghiên cứu, xem xét phương án giá (hoặc điều chỉnh giá) kèm theo công văn số ... ngày ... tháng ... năm ... của... (tên cơ quan, đơn vị đề nghị định giá, điều chỉnh giá),... (tên cơ quan có thẩm quyền thẩm định phương án giá) có ý kiến như sau:

1. Về hồ sơ phương án giá (điều chỉnh giá):

2. Tính khả thi của mức giá được quy định (hoặc điều chỉnh giá):

 


3. Kiến nghị: 

Sau khi xem xét,... (Tên cơ quan có thẩm quyền thẩm định phương án giá) đề nghị mức giá (mức điều chỉnh giá) là ..... đồng (hoặc tại phụ lục kèm theo công văn này - đối với trường hợp có nhiều mặt hàng).

Đề nghị... (tên cơ quan có thẩm quyền định giá) xem xét, ban hành theo thẩm quyền. 
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Cơ quan có thẩm quyền thẩm định phương án giá)











